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CHUẨN ĐẦU RA CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

 

Sinh viên ngành Công nghệ Thực phẩm sau khi tốt nghiệp cần đạt đƣợc các yêu 

cầu sau:  

Kiến thức 

1. Áp dụng đƣợc hệ thống tri thức khoa học về những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lênin; Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn đời sống; 

2. Áp dụng đƣợc khối kiến thức cơ bản nhƣ toán, xác suất thống kê, vật lý, hóa học, 

… vào lĩnh vực chuyên môn, nghề nghiệp; 

3. Vận dụng đƣợc kiến thức hóa sinh, hóa học thực phẩm, vi sinh, công nghệ lên 

men trong phân tích chất lƣợng thực phẩm và trong bảo quản, chế biến thực phẩm; 

4. Vận dụng đƣợc kiến thức quản lý chất lƣợng và an toàn vệ sinh thực phẩm trong 

quản lý, sản xuất cho nhà máy sản xuất thực phẩm;  

5. Giải thích đƣợc nguyên lý hoạt động của thiết bị và các quá trình công nghệ trong 

sản xuất thực phẩm; 

6. Vận dụng đƣợc kiến thức về quản trị doanh nghiệp, marketing, phát triển sản 

phẩm,lập kế hoạch và tổ chức sản xuất - kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm, khởi 

nghiệp sáng tạo; 

7. Vận dụng đƣợc kiến thức và năng lực phát triển chuyên môn, tiếp tục nghiên cứu 

và học tập nâng cao trình độ; 

Kỹ năng  

8. Sử dụng đƣợc thiết bị phân tích và phần mềm ứng dụng chuyên ngành trong lĩnh 

vực Công nghệ Thực phẩm;  

9. Thiết kế và lập đƣợc kế hoạch sản xuất – kinh doanh trong nhà máy sản xuất thực 

phẩm;   

10. Vận hành đƣợc các thiết bị công nghệ và giải quyết tốt các sự cố trong quy trình 

công nghệ; 

11. Có khả năng giao tiếp, tổ chức, làm việc độc lập, làm việc nhóm, viết báo cáo và 

thuyết trình; 

12. Sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng;  

13. Đạt chuẩn tiếng Anh theo quy định hiện hành; 

Thái độ và phẩm chất đạo đức 

14. Sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật, phù hợp với đƣờng lối của Đảng, 

quy định của ngành, nội quy và quy chế của cơ quan, tổ chức quản lý; 

15. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có thái độ trung thực, thẳng thắn và cầu thị; 
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TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN 

KHOA/BM: KHOA HỌC CƠ BẢN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

      Thái Nguyên, ngày     20   tháng      8  năm 2018  

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
  

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH: GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

I. Thông tin chung về học phần 

- Tên học phần: Bóng chuyền 

- Tên tiếng Anh: Volleyball 

- Mã học phần: PHE112 

- Số tín chỉ: 1 

- Điều kiện tham gia học tập học phần:  

  n   c t  n qu  t:  

  n   c tr  c:      n  n 

- Bộ m n: GDTC 

- Khoa: Khoa Khoa học cơ bản 

- Phân bố thời gian: 10 tuần 

- Học kỳ: 2 

Học phần thuộc khối kiến thức: 

Cơ bản  Cơ sở ngành □ Chuyên ngành  

Bắt buộc □ Tự chọn  Bắt buộc □  Tự chọn □ Bắt buộc□ Tự chọn  

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh     □    Tiếng Việt    

II. Thông tin về giảng viên: 

- Họ và tên: Nguyễn Khánh Quang 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

- Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa khoa học cơ bản-Trƣờng đại học nông lâm thái 

nguyên 

- Địa chỉ liên hệ: tổ 17 phƣờng thịnh đán TP thái nguyên 

- Điện thoại, email: 0986 899 122      quangtuaf2010@gmail.com 

- Các hƣớng nghiên cứu chính:  

- Thông tin về trợ giảng/ giảng viên cùng giảng dạy (nếu có) (họ và tên, điện thoại, 

email): 

 

1. Nguyễn Trƣờng Giang, nguyentruonggiang@tuaf.edu.vn 

2. Phạm Tiến Dũng, phamtiendung@tuaf.edu.vn 

3. Dƣơng thế hiển, dƣơngthehien@tuaf.edu.vn 

4. Bùi Minh Tuấn, buiminhtuan@tuaf.edu.vn 

 

mailto:nguyentruonggiang@tuaf.edu.vn
mailto:phamtiendung@tuaf.edu.vn
mailto:dươngthehien@tuaf.edu.vn
mailto:buiminhtuan@tuaf.edu.vn
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III. Mô tả học phần : Môn học bóng chuyền trang bị cho sinh viên các khai niệm chung 

và hệ thống kỹ thuật cơ bản giúp sinh viên nắm đƣợc các kỹ thuật cơ bản và khả năng 

vận dụng các kỹ thuật trong các tình huống thi đấu, Rèn luyện kỹ năng phân tích, 

đánh giá các kỹ thuật thông qua tranh ảnh, video liên quan tới hệ thống kỹ thuật cơ 

bản, yêu cầu sinh viên tham gia học tập theo nhóm và thảo luận có ý kiến độc 

lập, không phụ thuộc vào ý kiến ngƣời khác và nhận thức đƣợc ý nghĩa tác dụng 

của môn học bóng chuyền . 

IV. Mục tiêu và chuẩn đầu ra   

- Trang bị cho sinh viên kiến thức môn bóng chuyền, rèn luyện sức khỏe đảm bảo cho 

quá trình học tập tại trƣờng và sau khi ra trƣờng 

- Thực hiện đƣợc các kỹ thuật cơ bản trong môn bóng chuyền nhƣ di chuyển, 

chuyền,đệm, phát, đập, chắn  và tham gia thi đấu 

- Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức, thái độ học tập tốt. 

Chuẩn đầu ra sau đây của CTĐT theo mức độ sau:  

 

Mã 

HP 
Tên HP 

Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Mã 

số:PH

E112 

Bóng 

chuyền 
a - - - - - - - - - a - - a 

a 

 

Ghi chú: 

- .......................................................................................................................a: 

mức đáp ứng cao 

- .......................................................................................................................b: 

mức đáp ứng trung bình 

- .......................................................................................................................c: 

mức đáp ứng thấp 

- .......................................................................................................................- :  

không đáp ứng  

- Chuẩn đầu ra của học phần (t eo t an  đo năn  đo năn  lực của Bloom): 

Ký hiệu 
Chuẩn đầu ra của học phần 

Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện đƣợc 

CĐR của 

CTĐT 

Kiến thức 



4 

 

K1 

- Vận dụng đƣợc kỹ năng, quan sát và tƣ duy để thực hiện 

đƣợc các kỹ thuật cơ bản trong bong chuyền và phƣơng 

pháp tổ chức thi đấu. 

 

K2 
Hiểu đƣợc tầm quan trọng của thể dục thể thao mang lại cho 

con ngƣời. 
1a 

Kĩ năng 

K3 
Thực hiện di chuyển, chuyền, đệm, phát, đập, chắn bóng và 

phƣơng pháp thi đấu, trọng tài bóng chuyền  
 

K4 

- Thuyết trình, nghiên cứu, làm việc nhóm và làm việc độc 

lập bài tập theo yêu cầu môn học hiểu đƣợc tầm quan trọng 

của thể dục thể thao  ảnh hƣởng tới sinh viên trong xã hội 

và trong quá trình học tập tại trƣờng 

11a 

Thái độ và phẩm chất đạo đức 

K5 

Có ý thức tự giác học tập, ý thức tổ chức kỷ luật, hăng hái 

làm việc, sẵn sàng học tập nâng cao giá trị bản thân suốt 

đời 

14a, 15a 

K6 

 Đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, nâng cao tinh 

thần vƣợt khó Sẵn sàng đƣơng đầu với vấn đề phát sinh, 

làm việc tốt dƣới áp lực 

14a, 15a 

 

IV. Phƣơng pháp giảng dạy và học tập 

1. Phƣơng pháp giảng dạy: Thuyết trình và thực hành 

2. Phƣơng pháp học tập :  
- Sinh viên học tập đơn lẻ: Tự tập luyện, nghiên cứu qua mạng 

- Sinh viên học tập theo nhóm: thảo luận theo từng chủ đề, phát biểu và đặt câu hỏi. 

V. Nhiệm vụ của sinh viên  

  u  n cần: sinh viên tham gia ít nhất 80% số lƣợng tiết giảng 

 1. Kiểm tra đánh giá thƣờng xuyên: trọng số 0,2 

2. Kiểm tra đánh giá định kỳ :  trọng số 0,3 

3. Kiểm tra đánh giá cuối kỳ: trọng số 0,5 

- VI. Đánh giá và cho điểm 

1. Thang điểm: 10  

2. Kế hoạch đánh giá và trọng số 

Bảng 1. Ma trận đánh giá CĐR của học phần  

Các CĐR 

của học 

phần 

Chuyên 

cần 
Giữa kỳ  

Cuối kỳ 

(20%) (30%) 50(%) 

K1 x   

K2 x   

K3 x x x 

K4 x x x 
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K5 x x x 

K6 x x x 

Bảng 2. Rubric đánh giá học phần  

Lưu ý: H c p ần   ản  d   có bao n   u  ìn  t ức đán    á t ì p ả  có  ìn  t ức 

đán    á t ơn  ứn   

Rubric 1: Đánh giá chuyên cần 

TIÊU CHÍ 
TRỌNG 

SỐ 

 

TỐT  

(8,5-

10) 

 

KHÁ  

( 7,0-8,4) 

TRUNG 

BÌNH  

(5,5-6,9) 

TRUNG 

BÌNH 

YẾU 

(4,0-5,4) 
 

KÉM 

>4,0 

 
(%) 

   
   

Tham dự 

các buổi 

học đầy đủ 

80% 
Tham 

dự đầy 

đủ các 

buổi 

học 

Vắng 01 

buổi không 

phép hoặc 

01 buổi có 

phép 

Vắng 02 buổi 

không phép 

hoặc 03 buổi 

có phép 

Vắng 02 

buổi 

không 

phép và 

nhiều 

nhất 01 

buổi có 

phép  

Vắng 03 

buổi 

không 

phép 

Thái độ học 

tập 
20% 

Tích 

cự tập 

luyện, 

hăng 

hái, 

nhiệt 

tình 

giúp đỡ 

bạn bè 

Có tinh 

thần, kỷ 

luật tốt, 

đoàn kết 

Chƣa chịu 

khó vận động 

và xây dựng 

giờ học, ít 

tƣơng tác với 

bạn bè 

Không 

chủ động 

tập 

luyện, trì 

trệ tập 

luyện 

 

Mất trật 

tự, chia rẽ 

đoàn kết, 

vô kỷ 

luật. 

Rubric 2: Đánh giá giữa kỳ 

TIÊU CHÍ 
TRỌNG 

SỐ 

 

TỐT  

(8,5-10) 

 

KHÁ  

( 7,0-8,4) 

TRUNG 

BÌNH  

(5,5-6,9) 

TRUNG 

BÌNH 

YẾU 

(4,0-5,4) 

 

KÉM 

>4,0 

 
(%) 

   
   

Kiểm tra kỹ 

thuật phát 

bóng: nam 

cao tay và 

nữ thấp tay 

100% 

Nam ; 

phát 

bóng đạt 

5 quả 

đúng kỹ 

thuật 

Nữ: phát 

bóng đạt 

Nam ; 

phát bóng 

đạt 4 quả 

đúng kỹ 

thuật 

Nữ: phát 

bóng đạt 4 

quả đúng 

Nam ; 

phát bóng 

đạt  3quả 

đúng kỹ 

thuật 

Nữ: phát 

bóng đạt 3 

quả đúng 

Nam ; phát 

bóng đạt 2 

quả đúng 

kỹ thuật 

Nữ: phát 

bóng đạt 

2quả đúng 

kỹ thuật  

Nam ; 

phát bóng 

đạt 1 quả 

đúng kỹ 

thuật 

Nữ: phát 

bóng đạt 1 

quả đúng 
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5 quả 

đúng kỹ 

thuật 

kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật 

Rubric 3: Đánh giá cuối kỳ 

TIÊU CHÍ 
TRỌNG 

SỐ 

 

TỐT  

(8,5-

10) 

 

KHÁ  

( 7,0-8,4) 

TRUNG 

BÌNH  

(5,5-6,9) 

TRUNG 

BÌNH 

YẾU 

(4,0-5,4) 
 

KÉM 

>4,0 

 
(%) 

   
   

Kiểm tra kỹ 

thuật 

chuyền 

bóng, đệm 

bóng 

100% 

Thực 

hiện 10 

quả 

liên 

hoàn, 

đúng 

kỹ 

thuật, 

biên 

độ, tần 

suất, 

đúng 

yêu 

cầu.  

Thực hiện 

8 quả liên 

tục, đẹp 

mắt, biên 

độ, tần 

suất, nhịp 

độ chƣa 

phù hợp 

Thực hiện 6 

quả ngắt 

đoạn, kỹthuật 

động tác, nhịp 

độ, biên độ, 

tần suất 

không phù 

hợp 

Thực 

hiện 4 

quả ngắt 

đoạn , 

không 

đúng tần 

số, biên 

độ, nhịp 

độ 

 

thực hiện 

1,2 quả 

và không 

đúng kỹ 

thuật  

nhịp độ 

động tác 

Rubric 4: Đánh giá thực hành 

TIÊU CHÍ 
TRỌNG 

SỐ 

 

TỐT  

(8,5-

10) 

 

KHÁ  

( 7,0-8,4) 

TRUNG 

BÌNH  

(5,5-6,9) 

TRUNG 

BÌNH 

YẾU 

(4,0-5,4) 
 

KÉM 

>4,0 

 
(%) 

   
   

Mức độ 

hoàn thành 
50% 

Hoàn 

thành 

đầy đủ 

các yêu 

cầu bài 

tập 

đƣợc 

giao 

Hoàn 

thành 

70%-84% 

yêu cầu 

của bài tập 

do giáo 

viên giao 

Hoàn thành 

55%-69% yêu 

cầu của bài 

tập do giáo 

viên giao 

Hoàn 

thành chỉ 

trong 

khoảng 

40%-

54% khối 

lƣợng bài 

tập đƣợc 

giao.  

Hoàn 

thành chỉ 

dƣới 40% 

khối 

lƣợng bài 

tập đƣợc 

giao. 

Kỹ thuật 

động tác 
50% 

Đáp 

ứng 

đầy đủ 

Đáp ứng 

70%-84% 

yêu cầu về 

Đáp ứng 

55%-69% yêu 

cầu về kỹ 

Đáp ứng 

40%-

54% yêu 

 

Đáp ứng 

<40% yêu 

cầu về kỹ 
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yêu 

cầu về 

kỹ 

thuật 

động 

tác 

kỹ thuật 

động tác 

thuật động tác cầu về kỹ 

thuật 

động tác 

thuật 

động tác 

VII. Giáo trình/ tài liệu tham khảo  

      - G áo trìn  nộ  bộ m n Bón  c u ền – Bộ m n GDT  – Khoa KHCB - ĐHNL  

(G   t n   áo trìn , sác  sử dụn  để   ản  d   và   c tập c ín  t ức c o s n  v  n) 

- Tà  l ệu t am k ảo k ác:  

- G áo trìn  bón  c u ền, NXB TDTT Hà Nộ  2006 

- G áo trìn  bón  c u ền, NXB Đ     c S  P  m TDTT Hà Nộ  

- N ân  àn  câu  ỏ  và đáp án m n   c  bón  c u  n – N à xuất bản TDTT 2009p 

- 101 Bà  lu ện tập m n bón  c u  n – N à xuất bản Trẻ 

- Huấn lu ện vận độn  v  n bón  c u ền trẻ - NXB TDTT 

- Luật bón  c u ền, NXB TDTT- UBTDTT 
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VIII. Nội dung chi tiết của học phần : 

Nội dung CĐR chi tiết  Hoạt động dạy và học 
Hoạt động 

đánh giá 

CĐR học 

phần  

Chƣơng 1: Lịch sử phát triển 

môn bóng chuyền 

1.1. Lịch sử 

1.2. Luật bóng chuyền 

1.3. Kỹ thuật di chuyển 

Hiểu rõ nguồn gốc 

lịch sử phát triển môn 

bóng chuyền, và đặc 

điểm và vai trò của 

môn bóng chuyền 

 

- Thuyết trình, thị phạm,  

sửa chữa động tác sai 

- Tập luyện theo nhóm. 

 
R1 

K1, K2, 

K3, K4, 

K5, K6 

Chƣơng 2: Kỹ thuật trong 

bóng chuyền 

2.1  Học kỹ thuật chuyền bóng  

2.2 Học kỹ thuật đệm bóng  

2.3 Học kỹ thuật phát bóng 

2.4 Học Kỹ thuật  chắn bóng 

2.5 Học kỹ thuật đập bóng 

 

Nắm vững tƣ thế di 

chuyển và kỹ thuật 

chuyền đêm ,phát, 

chắn và đập bóng 

Thuyết trình, thị phạm,  

sửa chữa động tác sai 

- Tập luyện theo nhóm. 

 
R1,R2,R3, R4 

K1, K2, 

K3, K4, 

K5, K6 

Chƣơng 3: Học Luật và 

Phƣơng pháp tổ chức trọng tài 

 

Áp dụng đƣợc luận 

vào trong thi đấu 

 

Thuyết trình, thảo luận và thi đấu 

R1, R2, R3,R4 

K1, K2, 

K3, K4, 

K5, K6 
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IX. Hình thức tổ chức dạy học : 

Nội dung 
Hình thức tổ chức dạy học môn học (tiết) 

Tổng 
Lý thuyết Bài tập Thảo luận Thực hành Tự học  

Chƣơng 1 3  1   4 

Chƣơng 2 3 1  6 6 16 

Chƣơng 3 2  1 6 1 10 

Tổng      30 

X. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần: 

  Học thực hành: Địa điểm: Sân bóng chuyền ngoài trời (thoáng mát, không gian 

hợp lý, đảm bảo về vị trí địa lý, tránh ảnh hƣởng về điều kiện thời tiết) 

 Quy định giờ lên lớp: Trang phục đúng quy định, hợp với đặc thù của môn học 

 Phƣơng tiện phục vụ giảng dạy: Có đủ bóng chuyền cho ngƣời học. 

 

Thái nguyên, n à    20    t án   8    năm 2018 

TRƢỞNG KHOA 

(Ký và ghi rõ h  tên) 
TRƢỞNG BỘ MÔN 

(Ký và ghi rõ h  tên) 
GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

(Ký và ghi rõ h  tên) 

 

    

                                                                                                  Ths.Nguyễn Khánh Quang 

 


